
   

UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:       /KH-KHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Giang, ngày    tháng 03 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 26/6/2021 của UBND tỉnh về 
Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 – 2025, định hướng 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 26/6/2021 của UBND tỉnh về 

Phát triển nguồn tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Sở Khoa học và Công nghệ xây 

dựng kế hoạch thực hiện năm 2024, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 

đã xác định tại Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 26/6/2021 của UBND tỉnh về Phát 

triển nguồn tin KH&CN giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Kế hoạch 292/KH-UBND) , đảm bảo phù hợp với điều 

kiện của tỉnh và cụ thể đối với các cấp, các ngành, các địa phương. 

- Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, có hiệu quả nguồn tin KH&CN trong 

tỉnh, trong nước đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi 

mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của 

tỉnh năm 2024. 

2. Yêu cầu 

- Các nội dung thực hiện phải cụ thể hóa, bám sát mục tiêu của Kế hoạch số  

292/KH-UBND. 

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung của Kế 

hoạch hiệu quả, chất lượng và theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ 

1. Xây dựng và phát triển các nguồn tin KH&CN 

1.1. Xây dựng và phát triển thông tin thư mục và toàn văn về nhiệm vụ 

KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở (gồm cả nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 

ngân sách nhà nước và nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước). 

- Cung cấp, cập nhật, lưu giữ, công bố thông tin nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 

và cấp tỉnh lên hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về KH&CN; 
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- Số hóa hồ sơ báo cáo, sản phẩm kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN trên 

địa bàn tỉnh; 

- Nhập CSDL lên trang nhiemvukhcn.bacgiang.gov.vn;  

1.2. Cập nhật, số hóa CSDL KH&CN trên địa bàn tỉnh, triển khai tích hợp vào 

hệ thống CSDL quốc gia về KH&CN và khai thác CSDL quốc gia phục vụ công tác 

nghiên cứu, tìm kiếm thông tin của các tổ chức, cá nhân, bao gồm: Tổ chức KH&CN; 

cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thống kê KH&CN; công nghệ, 

thiết bị; doanh nghiệp KH&CN... 

2. Bổ sung, mua quyền truy cập các nguồn tin KH&CN 

- Mua quyền truy cập CSDL trong phạm vi Liên hợp thư viện Việt Nam về 

nguồn tin KH&CN.  

- Bổ sung CSDL các chuyên đề khoa học và công nghệ. 

3. Tuyên truyền hướng dẫn người dân tra cứu, khai thác nguồn tin KH&CN 

 - Phối hợp với đài PTTH tỉnh, Báo Bắc Giang tuyên truyền hướng dẫn người 

dân tra cứu, khai thác nguồn tin KH&CN.  

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn cho các tổ chức, công dân khai thác, sử dụng 

dịch vụ ứng dụng về phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ. 

4. Nâng cao năng lực cho tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin 

khoa học và công nghệ  

Tổ chức tập huấn cho tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN 

về chia sẻ, khai thác nguồn tin khoa học và công nghệ cho các đơn vị mạng lưới các 

Sở, ban, ngành; Các phòng, đơn vị thuộc Sở; UBND các huyện, thành phố; tổ chức 

chính trị xã hội; trường Đại học, cao đẳng… trên địa bàn tỉnh. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện: 166.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi sáu triệu 

đồng) từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2024. 

(Có phụ lục kinh phí kèm theo). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ  

- Chủ trì phối hợp với các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức, triển 

khai thực hiện Kế hoạch hiệu quả. 

2. Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ 

- Phối hợp Trung tâm Ứng dụng KH&CN cung cấp CSDL về công nghệ; 

doanh nghiệp KH&CN, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. 
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3. Phòng Quản lý Khoa học, Quản lý cơ sở và sở hữu trí tuệ 

- Phối hợp Trung tâm Ứng dụng KH&CN cung cấp thông tin phục vụ cho việc 

đăng ký, cập nhật, lưu giữ, công bố kết quả, sản phẩm nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 

và cấp tỉnh. 

4. Văn phòng Sở 

- Tham mưu, bố trí kinh phí, hướng dẫn thanh quyết toán nhiệm vụ theo quy 

định hiện hành. 

5. Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp cung cấp thông tin để cập nhập cơ sở dữ 

liệu về KH&CN và triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lãnh đạo TT, các phòng thuộc TT; 

- Lưu: VT, TTUD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 

 

 

 



   

 
Phụ lục 

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN TIN KH&CN NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-KHCN ngày      /3/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

                                                                                                                                          Đơn vị tính: đồng 

TT Nội dung chi 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
 Đơn giá   Thành tiền  

Cơ sở xây dựng  

định mức 

I Xây dựng, phát triển các nguồn tin KH&CN         

- 
Xây dựng, cập nhật, lưu giữ, công bố thông tin nhiệm vụ KH&CN 

theo quy định tại Thông tư số 14/TT-BKHCN 
21,123,000      

- 
Mua hộp đựng tài liệu lưu trữ loại 

7cm 
Chiếc 30          30,000              900,000     Đơn giá thực tế 

- Hộp đựng tài liệu loại 15cm. Chiếc 15          60,000              900,000    
 

- 

Nhập dữ liệu lên hệ thống CSDL 

quốc gia về KHCN (nhiệm vụ đang 

tiến hành) 

Biểu ghi 40          12,000              480,000    

Chi theo khoản 1, điều 4 của TT 

194/2012/TT-BTC ngày 

15/11/2012 của Bộ tài Chính. 

- 

Nhập dữ liệu lên hệ thống CSDL 

quốc gia về KHCN (nhiệm vụ đã 

nghiệm thu). 

Biểu ghi 40          15,750           630,000    

Chi theo khoản a, mục 1, điều 4  

của Thông tư 194/2012/TT-

BTC ngày 15/11/2012 của Bộ 

tài Chính.  

- 
Nhập CSDL lên trang 

nhiemvukhcn.bacgiang.gov.vn 
Biểu ghi 80            7,875            630,000    

Chi theo khoản 1, điều 4  của 

TT 194/2012/TT-BTC ngày 

15/11/2012 của Bộ tài Chính.  

- 

Cập nhật, số hóa và khai thác cơ sở 

dữ liệu khoa học và công nghệ trên 

địa bàn tỉnh, triển khai tích hợp vào 

hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về 

khoa học công nghệ (trung bình 25-

30 hồ sơ, sản phẩm kết quả nghiên 

cứu, mỗi hồ sơ dự kiến 80-100 

trang). Các CSDL chuyên đề 

KHCN 

Trang 5.024          3,500    17,583,000    

Chi theo khoản 6, điều 4  của 

TT 194/2012/TT-BTC ngày 

15/11/2012 của Bộ tài Chính.  

II Bổ sung, mua quyền truy cập nguồn tin KH&CN 68,257,000    
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    -  Tham gia Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN       

    - 

Bổ sung, mua quyền truy cập 

CSDL trong phạm vi Liên hợp thư 

viện Việt Nam về nguồn tin 

KH&CN 

Năm 1 25,000,000    25,000,000    

Theo Báo giá của đơn vị được 

Cục Thông tin KH&CN quốc 

gia cung cấp. 

- 
Bổ sung CSDL các chuyên đề 

KHCN 
CDSL 25 1,500,000 37,500,000 

Theo Báo giá của đơn vị được 

Cục Thông tin KH&CN quốc 

gia cung cấp 

- 
Mua sách, báo, tài liệu KHCN:Tạp 

chí KHCN, mua sách KHCN… 
   5,757,000  

III 

 

Nhiệm vụ khác 

 

   76,620,000  

- 

Tập huấn cho tổ chức thực hiện 

chức năng đầu mối thông tin 

KH&CN 

Lớp 1 9,1000,000   9,100,000 Phụ lục kèm theo 

- 
Hướng dẫn người dân tra cứu, khai 

thác nguồn tin KHCN 
Hội nghị 4 16,880,000 67,520,000 Phụ lục kèm theo 

 Tổng    
 

166,000,000 

 

 

 

Số tiền bằng chữ: Một trăm sáu mươi sáu triệu đồng 
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KINH PHÍ TỔ CHỨC TẬP HUẤN, HỘI NGHỊ NGUỒN TIN KH&CN NĂM 2024 

                                                                                                                                                           

1. Tập huấn cho các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN: 01 lớp, 80 đại biểu, 2 ngày. 

Đơn vị tính: đồng 

TT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

I Chi phí cho giảng viên           

1 
Thù lao cho Giảng viên, trình độ Đại học 

(2người*1.000.000/buổi * 2 ngày  
Buổi 4 1,000,000 4,000,000 

Theo NQ số 27/2018 

/NQ-HĐND 

2 
Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên (150.000 

người/ngày* 1 ngày * 2 người) 
Ngày 2 300,000 600,000 

Theo NQ số 27/2018/ 

NQ-HĐND 

3 Thuê xe đưa đón giảng viên (HàNội) Chuyến 1 1,500,000 1,500,000  

4 
Thuê phòng ngủ cho GV người  2 300,000 600,000 

Theo NQ số 27/2018/ 

NQ-HĐND 

II Chi phí khác (nước uống, VPP…)   
 

    
 

1 
Giải khát giữa giờ (80 học viên * 30.000 

người/ngày* 1 ngày ) 
Người 80 30000 2,400,000 

Theo NQ số 27/2018/ 

NQ-HĐND 

 Tổng cộng 
   

9,100,000   

Số tiền bằng chữ: Chín triệu một trăm nghìn đồng 
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2. Hội nghị Hướng dẫn người dân tra cứu, khai thác nguồn tin KHCN (4 hội nghị) 

 

TT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

I Chi phí cho giảng viên           

1 
Thù lao cho Giảng viên, trình độ Đại học 

(2người*1.000.000/buổi * 3 HN 
Buổi 8 1,000,000 8,000,000 

Theo NQ số 

27/2018/NQ-HĐND 

2 
Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên 

(150.000k/người/ngày* 1 ngày * 2 người) 
Ngày 4 300,000 1,200,000 

Theo NQ số 

27/2018/NQ-HĐND 

3 
Thuê xe đưa đón giảng viên (tại Hà Nội và đi các 

huyện)  
Chuyến 4 2,000,000 8,000,000 

 

II Chi phí khác (nước uống, VPP…)         
 

1 Đại biểu không hưởng lương 70 người x 4 HN người 280 100,000 28,000,000 
Theo NQ số 

27/2018/NQ-HĐND  

2 

Giải khát giữa giờ (70 BĐ không hưởng lương, 10 

đại biểu CB huyện/xã) * 30.000 người/ngày* 4 

HN ) 

Người 320 30,000 9,600,000 
Theo NQ số 

27/2018/NQ-HĐND 

3 
Phô tô Tài liệu 70 bộ (CB không hưởng lương)x 4 

hội nghị 
bộ 280 34,000 9,520,000 

 

4 Hội trường, khánh tiết hội nghị 4 820,000 3,280,000 
 

 
Tổng cộng 

   
67,520,000 

 
Số tiền bằng chữ: Sáu mươi bẩy triệu năm trăm hai  mươi nghìn 
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